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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ tự do
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Phân tích đặc điểm nhân vật
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ (%)
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1

	Đọc hiểu
	Thơ tự do
	Nhận biết:
- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.
- Xác định được các biện pháp tu từ trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
	










3TN





	










5TN






	










2TL





	

	2
	Viết
	Viết bài văn   phân tích đặc điểm một nhân vật truyện ngụ ngôn để lại trong em ấn tượng sâu sắc.

	-Nhận biết: Nhận biết được kiểu bài văn NL và nội dung nghị luận phân tích đặc điểm nhân vật.
-Thông hiểu:
+Hiểu được bố cục, cách làm bài văn nghị luận phân tích đặc điểm nhân vật.
+Hiểu được nội dung nghị luận.
-Vận dụng: Viết được bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật truyện ngụ ngôn để lại trong em ấn tượng sâu sắc.
 -Vận dụng cao: 
 Viết được bài : Viết được bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật truyện ngụ ngôn để lại trong em ấn tượng sâu sắc, đưa ra được lí lẽ rõ ràng và dẫn chứng đa dạng.
	1*






	1*






	1*






	1TL*







	Tổng số 
	3TN
1*TL

	5 TN
1*TL
	2TL
1*TL
	1* TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn 7
Thời gian: 90 phút.
(Đề kiểm tra gồm 02 trang)


ĐỀ 01 
I.  PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc kĩ văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
 “[…] Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát […]
Mẹ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng
Cháy trong bão bùng, cháy trong đêm tối
Mẹ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho - đi - không - đòi - lại - bao giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ: “Ngày xưa có một công chúa…”hay “Ngày   xưa có một vị vua…”                                                                  
Cổ tích còn bắt đầu từ “Ngày xưa có mẹ…”
				                         (Trích “Ngày xưa có mẹ” - Thanh Nguyên)
Chọn phương án đúng bằng cách chép lại cả chữ cái và đáp án (2.0 điểm)
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ hiện đại	                                B. Thơ bốn chữ.   
C. Thơ tự do.	                                D. Thơ lục bát biến thể.
Câu 2. Đâu là đặc trưng cơ bản của thể thơ được xác định ở câu 1?
A. Đảm bảo nguyên tắc gieo vần, số câu, số tiếng … trong việc bộc lộ cảm xúc.             
B. Số tiếng ở mỗi dòng thơ không đều nhau, hình ảnh đa dạng góp phần bộc lộ cảm xúc tuôn trào của tác giả.
C. Qua hệ thống hình ảnh, biện pháp nghệ thuật đặc sắc nhằm ẩn chứa bài học giáo dục con người.         
D. Dùng từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ… để bộc lộ cảm xúc của tác giả.  
Câu 3. Bài thơ là lời của ai nói với ai?
A. Lời của con nói với mẹ.		         
B. Lời của mẹ nói với con.
C. Lời của con nói với cha.      
D. Lời của nhân dân nói với con cái.
Câu 4. Đọc kĩ những câu thơ sau:
Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
4.a. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng chủ yếu trong những câu thơ là gì?
A. Điệp ngữ, liệt kê.                                         B. Nói quá, điệp ngữ
C. Nhân hóa, so sánh                                        D. So sánh, điệp ngữ.
4.b  Những nghệ thuật đó có tác dụng gì trong việc biểu đạt nội dung?
	A. Nhấn mạnh, ngợi ca công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ và tình yêu bao la vô bờ bến mẹ dành cho con.
	B. Nhấn mạnh, ca ngợi sự bất tử, vĩnh hằng, thiêng liêng của người mẹ.
	C. Nhấn mạnh, ca ngợi sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ dành cho con cái.
	D. Nhấn mạnh, ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên qua tình yêu bao la của mẹ.
4.c  Những câu thơ trên có ý nghĩa gì?
	A. Khẳng định mẹ tồn tại vĩnh hằng, bất tử như mặt đất, vầng trăng.
	B. Khẳng định mẹ là người duy nhất yêu thương, chở che, vỗ về con suốt cuộc đời.
	C. Khẳng định mẹ là người duy nhất hi sinh hết mình vì con.
	D. Khẳng định mẹ là duy nhất đối với mỗi con người trên đời cũng như chỉ có một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng trong vũ trụ này.
Câu 5. Dấu chấm lửng được sử dụng ở hai câu thơ cuối bài được dùng để làm gì?
A. Tỏ ý còn nhiều nội dung chưa được liệt kê hết.
B. Làm giãn nhịp điệu câu thơ, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ bất ngờ.
C. Thể hiện lời nói bỏ dở vì lí do gì đó.
D. Thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng vì lí do gì đó.
Câu 6. Nhà thơ đã thể hiện cảm xúc gì qua bài thơ?
A. Xúc động, biết ơn, yêu thương, trân trọng.  	
B. Xúc động, tiếc nuối, đau đớn.		
C. Vui mừng, hạnh phúc vì mẹ bất tử, vĩnh hằng.
D. Lo lắng, đau buồn vì mẹ đã già yếu.
Thực hiện bài tập (4.0 điểm) 
Câu 9a.  Qua văn bản trên, tác giả gửi tới chúng ta những thông điệp gì? 
Câu 9b.  Tìm ít nhất 01 ca dao và 01 câu tục ngữ nói về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. 
Câu 10. Hãy ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ trên bằng một đoạn văn từ 5 đến 7 câu. Trong đoạn văn có sử dụng hợp lý một dấu chấm lửng hoặc một thành ngữ (gạch chân và chú thích rõ). 
II.  PHẦN VIẾT (4.0 điểm)
    	Viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật văn học trong truyện ngụ ngôn mà em đã học. 
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	[bookmark: _Hlk149378787]Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	C. Thơ tự do.
	0.25

	
	2
	B. Số tiếng ở mỗi dòng thơ không đều nhau, hình ảnh đa dạng góp phần bộc lộ cảm xúc tuôn trào của tác giả.
	0.25

	
	3
	A. Lời của con nói với mẹ.
	0.25

	
	4
	A. Điệp ngữ, liệt kê.                                         
	0.25

	
	5
	A. Nhấn mạnh, ngợi ca công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ và tình yêu bao la vô bờ bến mẹ dành cho con.
	0.25

	
	6
	D. Khẳng định mẹ là duy nhất đối với mỗi con người trên đời cũng như chỉ có một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng trong vũ trụ này.
	0.25

	
	7
	A. Tỏ ý còn nhiều nội dung chưa được liệt kê hết.  
	0.25

	
	8
	A. Xúc động, biết ơn, yêu thương, trân trọng.  
	0.25

	
	9
	- HS nêu được ít nhất 02 thông điệp đúng đắn, có ý nghĩa, có lí giải hợp lí
- HS có thể tự chọn thông điệp có ý nghĩa và lí giải, miễn sao hợp lí. Gợi ý:
+ Công ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ.
+ Tình yêu bao la vô bờ bến của mẹ.
+ Sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
	0.5

0.5

	
	10
	Hs lấy ca dao, tục ngữ đúng chủ đề, mỗi câu đúng 0,5 điểm
- Tục ngữ nói về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ: Công cha nghĩa mẹ; Cá chuối đắm đuối vì con, Con lên ba mẹ sa xương sườn…
- Ca dao: Công cha như núi…
	1.0

	
	11
	a. Đảm bảo dung lượng từ 7 đến 10 câu, chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
b.  Có sử dụng hợp lý một dấu chấm lửng hoặc một thành ngữ (có gạch chân và chú thích rõ). 
c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý: 
 Mở đoạn: Nêu cảm nghĩ chung về đoạn thơ.
 Thân đoạn:  - Nêu cụ thể cảm xúc của bản thân về yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc mà em thích.
Kết đoạn: Khái quát lại suy nghĩ của bản thân về yếu tố đã mang lại cảm xúc ấy.
	0.5


0.5
1.0

0.25
0.5
0.25

	II. Viết
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận. 
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: tóm tắ ngắn gọn và phân tích đặc điểm một nhân vật trong một câu chuyện ngụ ngôn mà em ấn tượng.
	0.25

	
	
	Triển khai nội dung bài văn:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng nắm chắc các yêu cầu của một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật.
a. Mở bài: 
- Giới thiệu, dẫn dắt tác phẩm, nhân vật cần làm nổi bật đặc điểm.
b. Thân bài: 
- Tóm tắt ngắn gọn câu chuyện
- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ từng đặc điểm của nhân vật thông qua các chi tiết cụ thể (hoàn cảnh, cử chỉ, hành động, ý nghĩ…)
- Nêu nhận xét của em về nhân vật
c. Kết bài:
- Qua việc phân tích đặc điểm nhân vật, nêu được ý nghĩa hoặc bài học sâu sắc. 
	


0.5


0.5
1.0

0.5
0.5

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp, ngôi kể.
 Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25

	
	
	d. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt sáng tạo, lí lẽ sắc đáng, dẫn chứng thuyết phục.
	0.25
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